
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 02, Đường số 8, KDC TM Uyên Hưng, Tổ 1, Khu Phố 3, Phường Uyên Hưng, Thị 
xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

06/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ NGỌC GIÀU

3703111781

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

6. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

9. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

10. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải, len, sợi, gòn, chỉ khâu và hàng dệt khác 
trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán buôn hàng may mặc, 
giày, dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.

4641

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Bán buôn máy thêu vi tính; Bán buôn phụ tùng bo 
mạch máy thêu vi tính

4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ NGỌC GIÀU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984558738
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiêt: Buôn bán và thi công Camera quan sát, máy vi tính, 
laptop, máy in, máy ảnh, hệ thống báo trộm, 
dây mạng, đầu bấm dây mạng, hạt công tắc mạng, tủ kết nối 
mạng, đầu ghi, Buôn bán đèn Năng lượng mặt trời, máy năng 
lượng mặt trời, quạt Năng lượng mặt trời, Tấm Năng lượng 
mặt trời

4652

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện), Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày, Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khác chưa được phân vào đâu, Buôn bán máy nén khí và phụ 
tùng, máy sẩy khí, bồn chứa khí, máy phát điện, máy móc xây 
dựng, máy ép mút, máy cán mút, máy dán mút, máy hút keo, 
buôn bán thiết bị thủy lực, thiết bị nén, Bán buôn máy móc, 
phụ tùng ngày dệt may

4659

16. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn nhôm, kính các loại; Bán buôn tấm trần 
thạch cao, tấm trần nhựa, cửa nhựa, ống nhựa

4663

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiêt: Buôn bán máy điều hòa, máy nước nóng lạnh, máy 
lọc nước, máy hút bụi, máy giặt, tủ lạnh, tivi, âm li, đầu máy, 
loa đài, nồi cơm điện, ấm điện, lò vi sóng, bếp nướng điện, nồi 
điện, Buôn bán bàn, ghế, giường, tủ, chăn, ga, gối, mệm, cửa 
nhựa, cửa nhôm, cửa sắt, Nhôm, kính, sắt, thép chống rỉ, ván, 
mica, alu, thạch cao, tấm trần nhựa

4669

19. Cho thuê xe có động cơ 7710
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20. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Buôn bán thiết bị văn phòng phẩm, Buôn bán Dây 
điện, dây cáp điện, dây đồng, thanh đồng, cầu dao 1 pha - 3 
pha, MCCB, MCB,  Công tắc, ổ cắm, dây ổ cắm, phích cắm, 
chui cắm, khởi động từ, role nhiệt, nút nhấn, công tắc xoay, 
role  trung gian, role thời gian, chiết áp, công tắc hẹn giờ, công 
tắc hành trình, công tắc cảm biến, công tắc cảm ứng, công tắc 
từ, biến trở, điện trở, dây điện trở, sensor, bóng đèn tuýt, bóng 
đèn led, đèn led, dây led, đèn báo, đèn chùm, đèn pha điện, đèn 
trang trí, đèn diệt côn trùng, tắc te, tăng phô, đèn pin, vợt 
muỗi, đèn tích điện, quạt tích điện, đèn thoát hiểm, đèn - còi 
báo động, cọc tiếp địa, kim thu lôi, thang-máng điện, nối máng 
điện, cùm máng, tủ điện, tủ điều khiển, công tơ điện, biến 
dòng, đồng hồ volt - ampe, tụ bù, Buôn bán Dây curoa, dây 
xích, dây cáp, dây thừng, dây đai, dây rút, dây kẽm, dây dù, 
dây giằng, băng tải các loại, túi nilon, túi nhựa, màn nhựa pvc 
,nút nhựa, lưới nhựa, bạt nhựa, lưới sắt, lưới inox, bảng táp lô, 
dụng cụ xiết ống, sơn nước, sơn dầu, sơn xịt, sơn pu, cọ sơn, 
giấy nhám, que hàn, tắc kê sắt, tắc kê nhựa, đồng hồ treo 
tường, móc treo, chổi quét, chổi lau, giẻ lau, vải vụn, ống điện, 
nẹp điện, ống ruột gà, băng keo điện, băng keo trong, băng keo 
2 mặt, băng keo giấy, băng keo phản quang, keo nến, keo dán, 
keo chống dột, keo nước, decal, mica, tấm nhựa, cây nhựa, tấm 
cao su, tấm simili, silicon, giấy dán tường, cỏ nhân tạo, thảm, 
đồ bảo hộ, giày-dép-mũ- kính-bao tay bảo hộ, cân đo, cân điện 
tử, dụng cụ thể thao, đồ áo đồng phục, pin các loại, bình ắc 
quy, kẹp bình, băng ron, Buôn bán Thuốc diệt côn trùng gây 
hai, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc trừ rầy rệp, thuốc tăng 
trưởng, phân bón, hạt giống rau, củ, quả.

4690(Chính)

21. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc ngành dệt may, Cho thuê máy 
móc, thiết bị xây dựng

7730

25. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị công nghiệp, 
máy may, máy cắt vải máy khâu..., (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ 
kim loại); Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

3312

27. Sửa chữa thiết bị điện 3314

28. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết:lắp đặt thi công hệ thống điện công nghiệp và dân 
dụng

4321

29. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741
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2.000.000.000 VNĐ

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042083001847

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Khu Phố 3 , Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 1, Khu Phố 3 , Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

PHAN PHƯƠNG HƯỚNG Nam
20/03/1983 Kinh Việt Nam

11/04/2021 cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042083001847
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Khu Phố 3 , Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 1, Khu Phố 3 , Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN PHƯƠNG HƯỚNG Nam

20/03/1983 Kinh Việt Nam

11/04/2021 cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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